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1
VSLD - Máy đo chức năng hô hấp 

Mediic Air
Mediic Air

MKHAC_VS 

LD07
2010

Khoa Xét Nghiệm, Chẩn đoán hình 

ảnh và thăm dò chức năng. Tòa nhà 

04 Quang Trung

Cái 1  32,764,500 0  Máy cháy board mạch, nguồn điện Labo VSLĐ

2
VSTP - Máy nghiền mẫu khô 

7614001

7614001-080908 

(ĐỨC)

MKHAC_VS 

TP16
1998

Khoa Xét Nghiệm, Chẩn đoán hình 

ảnh và thăm dò chức năng. Tòa nhà 

04 Quang Trung

Cái 1 13,800,000 0  
Máy hư board mạch, cháy nguồn điện, máy 

đời cũ không có vật tư thay
Labo VSN

3 Máy ly tâm EBA 21
EBA21 Hittich - 

Đức
KLC 2012 2012

Khoa Xét Nghiệm, Chẩn đoán hình 

ảnh và thăm dò chức năng. Tòa nhà 

04 Quang Trung

Cái 1 108,375,000 0  
Máy hư  roto, cháy nguồn điện, không ly tâm 

được
Labo Huyết học

4
Máy sinh hóa tự động Clindiag FA-

400
FA-400 - Bỉ KLC 2012 2012

Khoa Xét Nghiệm, Chẩn đoán hình 

ảnh và thăm dò chức năng. Tòa nhà 

04 Quang Trung

Cái 1 456,392,100 0  

Hư bộ quang, nguồn điện, không đọc được kết 

quả, đường dây ống bị đứt, mục, máy đời cũ 

không có vật tư thay

Labo Huyết học

5 Máy vi tính KLC 2012 2004

Khoa Xét Nghiệm, Chẩn đoán hình 

ảnh và thăm dò chức năng. Tòa nhà 

04 Quang Trung

Cái 1 6,785,000 0  Cháy nguồn, main board, ổ cứng, Dram Labo Huyết học

6 Máy in 1015 KLC 2012 2004

Khoa Xét Nghiệm, Chẩn đoán hình 

ảnh và thăm dò chức năng. Tòa nhà 

04 Quang Trung

Cái 1 3,976,000 0  Hỏng drum, nguồn không dùng được Labo Huyết học

7 Máy khuấy từ gia nhiệt KLC 2012 2004

Khoa Xét Nghiệm, Chẩn đoán hình 

ảnh và thăm dò chức năng. Tòa nhà 

04 Quang Trung

Cái 1  17,991,159 0  
Máy hư board mạch, nguồn điện, không có 

vật tư thay
Labo Huyết học

8 Bể đốt khô KLC 2012 2004

Khoa Xét Nghiệm, Chẩn đoán hình 

ảnh và thăm dò chức năng. Tòa nhà 

04 Quang Trung

Cái 1  26,250,955 0  Mục nát, không sử dụng được Labo Huyết học

9 Tủ sấy KLC 2012 2004

Khoa Xét Nghiệm, Chẩn đoán hình 

ảnh và thăm dò chức năng. Tòa nhà 

04 Quang Trung

Cái 1  24,894,539 0  
Máy hư nguồn điện, quạt, khay trong tủ không 

khô, đền báo cháy
Labo Huyết học

10 Nồi nấp tiệt trùng KLC 2012 2012

Khoa Xét Nghiệm, Chẩn đoán hình 

ảnh và thăm dò chức năng. Tòa nhà 

04 Quang Trung

Cái 1  13,387,500 0  Nồi không gia nhiệt đun nóng, hỏng thanh đốt Labo Huyết học
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11
SH - Máy phân tích nước tiểu 10 

thông số TC -101

MKHAC_PS 

H
2009

Khoa Xét Nghiệm, Chẩn đoán hình 

ảnh và thăm dò chức năng. Tòa nhà 

04 Quang Trung

Cái 1  16,310,000 0  
Đã hỏng buồng đo quang, không đọc được kết 

quả
Labo Huyết học

12
SH - Máy xét nghiệm sinh hoá bán tự 

động BTS 310 SA
BTS 310 SA

MKHAC_PS 

H03
2007

Khoa Xét Nghiệm, Chẩn đoán hình 

ảnh và thăm dò chức năng. Tòa nhà 

04 Quang Trung

Cái 1  49,022,000 0  Đã hỏng nguồn điện, hư bộ đo quang Labo Huyết học

13
SH - Máy phân tích nước tiểu 

Pocketchem UA- PU4010

Pocketchem UA- 

PU4010

MKHAC_X 

N02
2012

Khoa Xét Nghiệm, Chẩn đoán hình 

ảnh và thăm dò chức năng. Tòa nhà 

04 Quang Trung

Cái 1  34,125,000 0  Đã hỏng nguồn điện, cháy buồng đo quang Labo Huyết học

14 Máy chiếu Sony VPL-EX 130 Sony
MC QTC 

01/10-10
2010 Khoa Phòng chống  HIV/AIDS Cái 1 19,745,454 0  Hư log, cháy nguồn, main board, đèn Led

15
Bình Bơm HANSEN 3BB29 2013 Khoa Ký sinh trùng- Côn trùng Cái

19 84,279,376
0 Hư bộ phận bơm, cháy nguồn, dây dẫn

16
KÍnh mỗ muỗi Olympus Olympus 3LKL02 2000 Khoa Ký sinh trùng- Côn trùng Cái

1 13,137,500
0

Cháy bóng đèn, màn hình, hệ thống chiếu 

sáng, cháy nguồn

17
Hưng - Máy phun Fontan GER ULV  

( 3 cái) Fontan GER ULV

MKHAC_KS 

BTN12 2012

Khaoa Ký sinh trùng - Côn trùng

04 Quang Trung Cái
5 199,650,000

0

Tắc đầu phun, ống dẫn bị  rò rỉ. Máy hỏng 

motor bơm, cánh bơm.

18 Hệ thống dựng hình phi tuyến HTDH1807 2006 Phòng Tổ chức - Hành chính Cái 1 90,147,581 0
Cháy Mainboard, ổ cứng SSD/HDD, cháy 

nguồn, không có thiết bị thay thế

19
Máy quay đồng bộ kỹ thuật số, đầu 

đọc, cáp truyền dẫn
Sony MQP1306 2006 Phòng Tổ chức - Hành chính Cái 1 297,632,110 0 Cháy nguồn, cáp truyền dẫn, cáp đứt gẫy, 

20 Pin máy quay Sony Sony PMQ0506 2009 Phòng Tổ chức - Hành chính Cái 1 14,200,000 0 Cháy pin không sạc được

21 Máy chiếu Hpec + màn chiếu Hpec KLC 2013 2013 Phòng Tổ chức - Hành chính Cái 1 12,000,000 0 Màn chiếu bị gẫy, rách, không dùng được

22
Máy quay kỹ thuật số sony HDR-

CX150E
HDR-CX150E MKHAC 2016 Phòng Tổ chức - Hành chính Cái 1 16,200,000 0

Cháy nguồn, cháy màn hình, cáp truyền dẫn 

đứt gẫy, không sửa chữa được

23 Bàn tiêm - Tủ lạnh TW 1990 TW 1990
MKHAC_KS 

BTN21
2009 Phòng Tổ chức - Hành chính Cái 1 32,000,000 0 Hư gog, cháy bo nguồn, 

24 Máy phát điện MPĐ1906 2006 Phòng Tổ chức - Hành chính Cái 1 11,583,800 0
Cháy bo nguồn, hư hệ thống điện,

 máy đời cũ không có thiết bị thay thế

25 Nhiệt kế đo thân nhiệt (đo trán)/ Đức
NKDUC-

08/21
2021 Phòng Tổ chức - Hành chính Cái 10 29.700.000 0 Vỡ, hư, không hoạt động được

26
Bộ khí tượng thủy văn

BKTTV 1998
Trạm nghiên cứu Sốt rét xã Khánh 

Phú, huyện Khánh Vĩnh
Cái

1 12,600,000
0 Gẫy, mục, nát không hoạt động được

27
Cụm Alten Parabol TQT lắp

ALTEN 1994
Trạm nghiên cứu Sốt rét xã Khánh 

Phú, huyện Khánh Vĩnh
Cái

1 13,500,000
0 Gẫy, mục, nát không hoạt động được

28
Cụm khí tượng TV

KTTV 1994
Trạm nghiên cứu Sốt rét xã Khánh 

Phú, huyện Khánh Vĩnh
Cái

1 103,533,358
0 Gẫy, mục, nát không hoạt động được

29
Đèn bẫy muỗi CDC

ĐBM 1998
Trạm nghiên cứu Sốt rét xã Khánh 

Phú, huyện Khánh Vĩnh
Cái

20 34,708,000
0 Gẫy, mục, nát không hoạt động được

30
Nhóm đèn bẫy muỗi CDC

NĐBM 1998
Trạm nghiên cứu Sốt rét xã Khánh 

Phú, huyện Khánh Vĩnh
Cái

20 25,000,000
0 Gẫy, mục, nát không hoạt động được

31

Tuyến quan trắc mực nước

CDC 1996
Trạm nghiên cứu Sốt rét xã Khánh 

Phú, huyện Khánh Vĩnh
Cái

1 13,179,000

0 Gẫy, mục, nát không hoạt động được
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32 Bộ phân tích Elisa Model 680 BPT01/07 2007

Khoa Xét Nghiệm, Chẩn đoán hình 

ảnh và thăm dò chức năng.

31 Lê Thành Phương

Bộ 1 104,108,002 0 Cháy đèn đọc quang, không  đọc được mẫu Labo HIV

33 Bộ rửa Elisa Bio-Rad PW40 BELI01/07 2007

Khoa Xét Nghiệm, Chẩn đoán hình 

ảnh và thăm dò chức năng.

31 Lê Thành Phương

Bộ 1 63,012,490 0

Hư bộ rửa không hoạt động được, không rửa 

mẫu được, máy đời cũ không có thiết bị thay 

thế

Labo HIV

34 Dàn Elisa ELX 808 DELI01/08 2008

Khoa Xét Nghiệm, Chẩn đoán hình 

ảnh và thăm dò chức năng.

31 Lê Thành Phương

Bộ 1 157,500,000 0
Hư bộ đọc, bộ rửa, bộ ủ nhiệt độ, cháy nguồn, 

máy đời cũ không có thiết bị thay thế
Labo HIV

35 Máy chiết  xuất nước
Barloworld 

A4000D
MCX01/08 2008

Khoa Xét Nghiệm, Chẩn đoán hình 

ảnh và thăm dò chức năng.

31 Lê Thành Phương

Cái 1 56,774,500 0

Hư mô tơ, bộ phận chiết rót, cháy nguồn, 

không hoạt động được, máy đời cũ không có 

thiết bị thay thế

Labo HIV

36 Máy phân tích sinh hóa tự động Shenzen BS300 MPT 01/08 2008

Khoa Xét Nghiệm, Chẩn đoán hình 

ảnh và thăm dò chức năng.

31 Lê Thành Phương

Cái 1 465,745,900 0
Hư hệ thống quang học, hệ thống phối chất 

lỏng, phần mềm lỗi không phân tích được
Labo HIV

37 Máy lắc mẫu y tế Serodia rotator MS3 digital MLM 01/09 2009

Khoa Xét Nghiệm, Chẩn đoán hình 

ảnh và thăm dò chức năng.

31 Lê Thành Phương

Cái 1 11,656,310 0
Hư mo tơ, hư bộ phận lắc, cháy nguồn máy 

đời cũ không có thiết bị thay thế
Labo HIV

38 Tủ ấm Elisa Bio-Rad IPS TAM01/07 2007

Khoa Xét Nghiệm, Chẩn đoán hình 

ảnh và thăm dò chức năng.

31 Lê Thành Phương

Cái 1 52,053,890 0
Hư bộ ủ nhiệt độ, cháy nguồn, máy đời cũ 

không có thiết bị thay thế
Labo HIV

39
Hệ thống xử lý nước RO Model: 

UPZGJII/IOT

MKHAC SH 

TT06
2011

Khoa Xét Nghiệm, Chẩn đoán hình 

ảnh và thăm dò chức năng. Tòa nhà 

31 Lê thành phương

Cái 1 134,695,000 0

Cháy màng lọc, đèn UV, hệ thống van, đường 

ống, cảm biến, đời cũ không có thiết bị thay 

thế

Labo Môi trường

40 VSDR - Tủ Hottehiatachi
Model: Hitachi- 

Nhật

MKHAC_VS 

ĐR04
2004

Khoa Xét Nghiệm, Chẩn đoán hình 

ảnh và thăm dò chức năng. Tòa nhà 

04 Quang Trung

Cái 1 181,392,000 0
Hư bo mạch điều khiển, hư log, bộ phận 

nhiệt, không có vật tư thay thế
Labo Môi trường

41 Camera Sony DSR-25

Sony DSR-25

MQ0609 2006

Khoa Truyền thông Giáo Dục Sức 

Khỏe Cái 1 173,800,000 0

Hỏng cơ chế nạp và phát băng C3140 và 

C3270 ghi hình, màn hình bị cháy, không có 

thiết bị thay thế.

42 Máy ảnh Canon Canon MVT.18 2017

Khoa Truyền thông Giáo Dục Sức 

Khỏe Cái 1 20,000,000 0 Chụp hình bị mờ, ảnh nhòe, rung, không rõ nét

43 Ống kính Canon 24-105  Canon 24-105 MVT.19 2017
Khoa Truyền thông Giáo Dục Sức 

Khỏe
Cái 1 11,500,000 0 ống kính mờ, nhìn nhòe, không rõ nét

44
Máy điện tim Model ECG-1250K 

(SKNN)

NIHON 

KOHDEN

MKHAC_SK

NN02
2012 Khoa Bệnh nghề nghiệp Cái 1 71,972,000 0

Khởi động không lên, hư nguồn, màn hình 

mất tín hiệu, cháy các đầu điện cực

45 Máy chiếu Sony + máy tính IBM Panasonic MC_SONY 2004 Khoa Bệnh nghề nghiệp Cái 1 103,974,000 0
Cháy màn hình, cháy nguồn, cháy main board, 

, cháy đèn Led

46

Máy photocopy Konica Minota 

Bizhub 250 -1  Konica Minota 

Bizhub 250 -1
MPT001/08 2008

Phòng Tổ chức - Hành chính, 

Tòa nhà 31 Lê Thành Phương
Cái 1 40,125,000 0

Cháy màn hình, cháy drum, cháy nguồn, máy 

đời cũ không có thiết bị thay thế

Page 3



STT Tên tài sản

Nhãn

 hiệu (chủng 

loại)

Mã TS

Năm 

sử 

dụng 

Nơi sử dụng

(Khoa, phòng)

Đơn

 vị 

tính 

Số

 lượng 

Nguyên giá

theo sổ kế toán

 (VNĐ)

Giá trị 

còn

 lại theo sổ kế 

toán

(VNĐ)

Tình trạng sử dụng (Ghi rõ tình trạng máy 

móc, thiết bị, hư hỏng...)
Ghi chú

47 Tủ Lạnh Model: TCW3000
Model: 

TCW3000

MKHAC_D0 

2
2006

Khoa Phòng chống Bệnh truyền 

nhiễm

- 39 Hoàng Văn Thụ

Cái 1 42,823,000 0
Hư bo mạch điều khiển, hư log, bộ phận 

nhiệt, không có vật tư thay thế

48 Tủ Lạnh Model: TCW3000
Model: 

TCW3000

MKHAC_D0 

2
2006

Khoa Phòng chống Bệnh truyền 

nhiễm

- Tòa nhà 39 Hoàng Văn Thụ

Cái 1 42,823,000 0
Hư bo mạch điều khiển, hư log, bộ phận 

nhiệt, không có vật tư thay thế

49 Tủ Lạnh Model: TCW3000
Model: 

TCW3000

MKHAC_KS 

BTN10
2008

Khoa Phòng chống Bệnh truyền 

nhiễm

- Tòa nhà 39 Hoàng Văn Thụ

Cái 1 55,855,875  0
Hư bo mạch điều khiển, hư log, bộ phận 

nhiệt, không có vật tư thay thế

50 Tủ Lạnh Model: TCW3000
Model: 

TCW3000

MKHAC_KS 

BTN10
2008

Khoa Phòng chống Bệnh truyền 

nhiễm

- Tòa nhà 39 Hoàng Văn Thụ

Cái 1 55,855,875  0
Hư bo mạch điều khiển, hư log, bộ phận 

nhiệt, không có vật tư thay thế

51 Tủ Lạnh Model: TCW3000
Model: 

TCW3000

MKHAC_KS 

BTN10
2008

Khoa Phòng chống Bệnh truyền 

nhiễm

- Tòa nhà 39 Hoàng Văn Thụ

Cái 1 55,855,875  0
Hư bo mạch điều khiển, hư log, bộ phận 

nhiệt, không có vật tư thay thế

52 Tủ Lạnh Model: TCW3000
Model: 

TCW3000

MKHAC_KS 

BTN10
2008

Khoa Phòng chống Bệnh truyền 

nhiễm

- Tòa nhà 39 Hoàng Văn Thụ

Cái 1 55,855,875  0
Hư bo mạch điều khiển, hư log, bộ phận 

nhiệt, không có vật tư thay thế

53 Tủ Lạnh Model: TCW3000
Model: 

TCW3000AC

MKHAC_KS

BTN31
2014

Khoa Phòng chống Bệnh truyền 

nhiễm

- Tòa nhà 39 Hoàng Văn Thụ

Cái 1 119,265,000 0
Hư bo mạch điều khiển, hư log, bộ phận 

nhiệt, không có vật tư thay thế

54 Tủ Lạnh Model: TCW3000
Model: 

TCW3000AC

MKHAC_KS

BTN311
2014

Khoa Phòng chống Bệnh truyền 

nhiễm

- Tòa nhà 39 Hoàng Văn Thụ

Cái 1 119,265,000 0
Hư bo mạch điều khiển, hư log, bộ phận 

nhiệt, không có vật tư thay thế

55 Tủ Lạnh Model: TCW3000
Model: 

TCW3000AC

MKHAC_KS

BTN312
2014

Khoa Phòng chống Bệnh truyền 

nhiễm

- Tòa nhà 39 Hoàng Văn Thụ

Cái 1 119,265,000 0
Hư bo mạch điều khiển, hư log, bộ phận 

nhiệt, không có vật tư thay thế

56 Phần mềm kế toán Misa HCSN Misa
PMKTHCSN 

03

Sd 2009 - 

2013
Phòng Tài chính - Kê toán

Phần 

mềm
1 10,500,000 0 hết thời hạn

57 Phần mềm kế toán CHSN Misa PMKTHCSN
Sd 2012 - 

2016
Phòng Tài chính - Kê toán

Phần 

mềm
1 10,500,000  0 hết thời hạn

58 Phần mềm kế toán Misa 2012 Misa PMKT 12
Sd 2012 - 

2016
Phòng Tài chính - Kê toán

Phần 

mềm
1 10,500,000 

0 
hết thời hạn

59 Phần mền kế toán (Misa) Misa NT 2010
Sd 2010 - 

2014
Phòng Tài chính - Kê toán

Phần 

mềm
1 10,500,000 

0 
hết thời hạn

60 Máy siêu âm (kho) Aloka Prosound SR2008 2008
Phòng khám tư vấn và Điều trị dự 

phòng
Cái 1 155.000.000

0 

Hỏng màn hình, hỏng đầu dò (máy đời cũ 

không có vật tư thay thế).

Tổng cộng 3,496,291,271 0 
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